
Mẫu số 02 

Phụ lục 

Số liệu tổng dân số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng dân tộc trên địa bàn thành phố Cần Thơ  

theo Nghị định số 255/2025/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng       năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 
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ngày kể từ ngày 
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soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo 

năm 2024 (Hộ) 

Tổng số hộ 
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quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận 

nghèo năm 

2024 (Hộ) 
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nghèo theo kết 
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I TỔNG CẢ THÀNH PHỐ 3.850.247 901.493 8.197 27.051 35.248    

1 Cơ-ho 12 4 0 0 0    

2 Hoa (Hán) 124.197 24.483 192 994 1.186    

3 Khơ-me 543.266 121.262 2.337 6.876 9.213    

4 Kinh (Việt) 3.181.435 755.454 5.663 19.173 24.836    

5 Tày 157 45 0 2 2    

6 Mường 272 54 1 0 1    

7 Nùng 108 23 0 0 0    

8 Thái 100 21 1 0 1    

9 Ba-na 12 2 0 2 2    

10 Chăm (chàm) 528 103 2 4 6    

11 HMông (Mèo) 9 1 0 0 0    

12 Mnông 5 3 1 0 1    

13 Ê-đê 72 16 0 0 0    
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14 Dao 19 4 0 0 0    

15 Gia-rai 20 2 0 0 0    

16 Ra-glai 5 0 0 0 0    

17 Thổ 5 4 0 0 0    

18 Xtiêng 13 4 0 0 0    

19 Co 2 0 0 0 0    

20 Gié-Triêng 1 0 0 0 0    

21 Mạ 2 0 0 0 0    

22 Lào 1 0 0 0 0    

23 Chơ-ro 1 0 0 0 0    

24 Sán Dìu 1 1 0 0 0    

25 Khơmú 1 1 0 0 0    

26 Hrê 0 5 0 0 0    

27 Bru-Vân Kiều 1 0 0 0 0    

28 Sán Chay 1 0 0 0 0    

29 Xơ-đăng 1 1 0 0 0    

II CHI TIẾT TẠI CÁC XÃ             3.850.247  901.493  8.197  27.051  35.248     

1 Phường An Bình           0    

1.1 Cơ-ho 2 1 0 0 0    

1.2 Hoa (Hán) 180 60 1 0 1    

1.3 Khơ-me 159 60 1 1 2    

1.4 Kinh (Việt) 49.808 15.465 11 28 39    

1.5 Tày 1 1 0 0 0    

2 Phường Bình Thủy           0    

2.1 Hoa (Hán) 555 177   0 0    

2.2 Khơ-me 351 153   2 2    

2.3 Kinh (Việt) 60.681 12.606   20 20    

2.4 Mường 5 1   0 0    

2.5 Nùng 3 1   0 0    
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2.6 Tày 10 2   0 0    

2.7 Thái 4 2   0 0    

3 Phường Cái Khế           0    

3.1 Ba-na 1 0 0 0 0    

3.2 Chăm (chàm) 7 0 0 0 0    

3.3 Cơ-ho 2 0 0 0 0    

3.4 HMông (Mèo) 1 0 0 0 0    

3.5 Hoa (Hán) 1.333 259 0 1 1    

3.6 Khơ-me 635 90 1 3 4    

3.7 Kinh (Việt) 55.090 12.722 15 49 64    

3.8 Mường 14 0 0 0 0    

3.9 Nùng 15 0 0 0 0    

3.10 Tày 13 0 0 0 0    

3.11 Thái 7 0 0 0 0    

4 Phường Cái Răng           0    

4.1 Chăm (chàm) 5 1 0 0 0    

4.2 Hoa (Hán) 1.472 411 1 0 1    

4.3 Khơ-me 424 166 0 10 10    

4.4 Kinh (Việt) 64.371 16.990 9 307 316    

4.5 Mnông 2 1 0 0 0    

4.6 Mường 3 2 0 0 0    

4.7 Tày 2 0 0 0 0    

5 Phường Đại Thành           0    

5.1 Ê-đê 28 7 0 0 0    

5.2 Hoa (Hán) 44 16 0 0 0    

5.3 Khơ-me 323 76 0 8 8    

5.4 Kinh (Việt) 31.636 7.593 41 243 284    

5.5 Mường 1 1 0 0 0    

6 Phường Hưng Phú           0    
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6.1 Hoa (Hán) 409 147 0 2 2    

6.2 Khơ-me 213 94 2 2 4    

6.3 Kinh (Việt) 55.813 15.084 16 195 211    

6.4 Mường 3 1 0 0 0    

6.5 Nùng 2 1 0 0 0    

6.6 Tày 1 1 0 0 0    

6.7 Thái 3 1 0 0 0    

7 Phường Khánh Hòa           0    

7.1 Hoa (Hán) 2.911 11 4 7 11    

7.2 Khơ-me 9.315 236 50 186 236    

7.3 Kinh (Việt) 24.777 577 86 491 577    

8 Phường Long Bình           0    

8.1 Dao 1 1 0 0 0    

8.2 Ê-đê 4 1 0 0 0    

8.3 Hoa (Hán) 40 16 0 0 0    

8.4 Khơ-me 66 28 3 4 7    

8.5 Kinh (Việt) 26.705 5.223 152 257 409    

8.6 Mnông 1 1 0 0 0    

8.7 Mường 2 1 0 0 0    

8.8 Tày 1 1 0 1 1    

9 Phường Long Mỹ           0    

9.1 Ba-na 1 0 0 0 0    

9.2 Dao 1 0 0 0 0    

9.3 Ê-đê 1 0 0 0 0    

9.4 Hoa (Hán) 174 53 0 0 0    

9.5 Khơ-me 222 74 0 0 0    

9.6 Kinh (Việt) 35.574 8.386 133 125 258    

9.7 Thái 4 1 0 0 0    

10 Phường Long Phú 1           0    
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10.1 Hoa (Hán) 6 20 0 0 0    

10.2 Khơ-me 24 104 0 0 0    

10.3 Kinh (Việt) 22.814 5.818 75 111 186    

11 Phường Long Tuyền           0    

11.1 Khơ-me 1 1 1   1    

11.2 Kinh (Việt) 11 11 11   11    

12 Phường Mỹ Quới           0    

12.1 Chăm (chàm) 4 1 0 0 0    

12.2 Hoa (Hán) 78 22 0 0 0    

12.3 Khơ-me 1.178 308 28 17 45    

12.4 Kinh (Việt) 28.913 6.771 29 290 319    

12.5 Mường 1 1 0 0 0    

13 Phường Mỹ Xuyên           0    

13.1 Hoa (Hán) 3.626 709 1 9 10    

13.2 Khơ-me 22.088 5.048 65 328 393    

13.3 Kinh (Việt) 25.645 5.537 17 133 150    

14 Phường Ngã Bảy           0    

14.1 Khơ-me 15 15 15 15 30    

14.2 Kinh (Việt) 16 17 17 17 34    

15 Phường Ngã Năm           0    

15.1 Dao 3       0    

15.2 Hoa (Hán) 1.085 191 1 2 3    

15.3 Khơ-me 5.399 1.107 36 50 86    

15.4 Kinh (Việt) 51.790 9.381 35 566 601    

15.5 Mường 2       0    

15.6 Nùng 3       0    

15.7 Tày 3       0    

16 Phường Ninh Kiều           0    

16.1 Chăm (chàm) 37 7 1   1    
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16.2 Hoa (Hán) 6.296 1.559 5 1 6    

16.3 Khơ-me 1.336 351 2   2    

16.4 Kinh (Việt) 89.665 17.246 28 25 53    

16.5 Mường 9 2     0    

16.6 Nùng 17 4     0    

16.7 Thái 1 1     0    

17 Phường Ô Môn           0    

17.1 Chăm (chàm) 4 2 0 0 0    

17.2 Hoa (Hán) 1.041 279 0 3 3    

17.3 Khơ-me 4.443 926 4 87 91    

17.4 Kinh (Việt) 67.881 16.367 19 0 19    

17.5 Mường 18 0 0 0 0    

18 Phường Phú Lợi           0    

18.1 Hoa (Hán) 12.724 2.691 1 41 42    

18.2 Khơ-me 11.684 2.553 3 440 443    

18.3 Kinh (Việt) 60.841 13.883 1 425 426    

19 Phường Phước Thới           0    

19.1 Chăm (chàm) 6 1 0 0 0    

19.2 Hoa (Hán) 55 12 0 0 0    

19.3 Khơ-me 551 148 13 90 103    

19.4 Kinh (Việt) 44.968 11.229 26 222 248    

19.5 Tày 4 1 0 0 0    

20 Phường Sóc Trăng           0    

20.1 Chăm (chàm) 155 31 0 0 0    

20.2 Hoa (Hán) 7.428 1.678 0 23 23    

20.3 Khơ-me 19.328 4.894 6 456 462    

20.4 Kinh (Việt) 34.044 7.193 3 230 233    

20.5 Mường 24 6 0 0 0    

20.6 Tày 18 5 0 0 0    
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21 Phường Tân An           0    

21.1 Chăm (chàm) 5 2 0 0 0    

21.2 Hoa (Hán) 604 187 0 0 0    

21.3 Khơ-me 352 126 0 2 2    

21.4 Kinh (Việt) 103.062 43.684 8 38 46    

22 Phường Tân Lộc           0    

22.1 Hoa (Hán) 11 7 0 0 0    

22.2 Khơ-me 38 31 0 0 0    

22.3 Kinh (Việt) 35.547 7.610 1 38 39    

23 Phường Thới An Đông           0    

23.1 Chăm (chàm) 3 1 0 0 0    

23.2 Hoa (Hán) 57 107 0 3 3    

23.3 Khơ-me 214 107 0 15 15    

23.4 Kinh (Việt) 34.213 7.901 0 18 18    

23.5 Mường 14 7 0 0 0    

23.6 Nùng 1 1 0 0 0    

23.7 Tày 10 7 0 0 0    

24 Phường Thới Long           0    

24.1 Hoa (Hán) 76 14 0 0 0    

24.2 Khơ-me 94 18 0 2 2    

24.3 Kinh (Việt) 48.961 11.242 21 462 483    

25 Phường Thốt Nốt           0    

25.1 Chăm (chàm) 11 3 1 1 2    

25.2 Dao 1 1 0 0 0    

25.3 Gia-rai 5 2 0 0 0    

25.4 Hoa (Hán) 554 164 0 1 1    

25.5 Khơ-me 160 67 2 162 164    

25.6 Kinh (Việt) 48.951 14.583 23 165 188    

25.7 Mường 1 1 0 0 0    
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25.8 Tày 2 2 0 1 1    

26 Phường Thuận Hưng           0    

26.1 Chăm (chàm) 10 3 0 0 0    

26.2 Hoa (Hán) 96 25 0 2 2    

26.3 Khơ-me 72 46 0 1 1    

26.4 Kinh (Việt) 48.038 12.803 5 94 99    

26.5 Nùng 1 1 0 0 0    

26.6 Tày 1 1 0 0 0    

27 Phường Trung Nhứt           0    

27.1 Hoa (Hán) 29 13 0 0 0    

27.2 Khơ-me 31 22 1 3 4    

27.3 Kinh (Việt) 37.409 8.079 14 66 80    

28 Phường Vị Tân           0    

28.1 Chăm (chàm) 4 1 0 0 0    

28.2 Khơ-me 1.469 403 2 8 10    

28.3 Kinh (Việt) 36.079 7.835 25 319 344    

29 Phường Vị Thanh           0    

29.1 Chăm (chàm) 12 3 0 0 0    

29.2 Hoa (Hán) 1.781 413 0 0 0    

29.3 Khơ-me 1.230 286 17 62 79    

29.4 Kinh (Việt) 29.853 6.936 17 263 280    

29.5 Mường 1 1 0 0 0    

30 Phường Vĩnh Châu           0    

30.1 Hoa (Hán) 17.857 909 29 178 207    

30.2 Khơ-me 37.802 3.518 150 714 864    

30.3 Kinh (Việt) 11.037 887 22 193 215    

31 Phường Vĩnh Phước           0    

31.1 Hoa (Hán) 31.027 6.218 123 600 723    

31.2 Khơ-me 5.905 1.029 7 46 53    
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31.3 Kinh (Việt) 14.669 3.076 28 142 170    

32 Xã Vĩnh Tường           0    

32.1 Khơ-me 868 189 13 2 15    

32.2 Kinh (Việt) 31.402 7.126 249 86 335    

33 Xã An Lạc Thôn           0    

33.1 Chăm (chàm) 7 1 0 0 0    

33.2 Hoa (Hán) 77 17 0 0 0    

33.3 Khơ-me 1.349 223 8 8 16    

33.4 Kinh (Việt) 55.443 12.295 328 1.032 1.360    

34 Xã An Ninh           0    

34.1 Chăm (chàm) 4 1     0    

34.2 Hoa (Hán) 2.476 452 1 5 6    

34.3 Khơ-me 23.109 4.651 54 61 115    

34.4 Kinh (Việt) 14.586 2.948 25 35 60    

34.5 Mường 12       0    

34.6 Ra-glai 1       0    

34.7 Tày 4       0    

34.8 Thái 3       0    

35 Xã An Thạnh           0    

35.1 Ba-na 1 1 0 0 0    

35.2 Ê-đê 1 1 0 0 0    

35.3 Hoa (Hán) 85 53 0 0 0    

35.4 Khơ-me 986 481 2 2 4    

35.5 Kinh (Việt) 36.696 9.007 48 223 271    

35.6 Mường 7 7 0 0 0    

35.7 Nùng 1 1 0 0 0    

35.8 Tày 11 11 0 0 0    

35.9 Thái 5 5 0 0 0    

35.10 Thổ 3 3 0 0 0    
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36 Xã Châu Thành           0    

36.1 Chăm (chàm) 4 3 0 0 0    

36.2 Ê-đê 1 1 0 0 0    

36.3 Hoa (Hán) 46 18 0 0 0    

36.4 Khơ-me 185 48 0 3 3    

36.5 Kinh (Việt) 31.613 8.645 41 216 257    

36.6 Mường 3 2 0 0 0    

36.7 Tày 5 2 0 0 0    

36.8 Thái 2 1 0 0 0    

36.9 Xtiêng 5 3 0 0 0    

37 Xã Cờ Đỏ           0    

37.1 Hoa (Hán) 61 14 0 0 0    

37.2 Khơ-me 6.665 1.660 4 56 60    

37.3 Kinh (Việt) 21.266 5.391 2 111 113    

37.4 Nùng 1 0 0 0 0    

37.5 Thái 1 0 0 0 0    

38 Xã Cù Lao Dung           0    

38.1 Chăm (chàm) 15 10 0 0 0    

38.2 Hoa (Hán) 50 20 0 0 0    

38.3 Khơ-me 5.170 1.518 8 142 150    

38.4 Kinh (Việt) 35.412 7.573 66 113 179    

39 Xã Đại Hải           0    

39.1 Hoa (Hán) 28 7 0 0 0    

39.2 Khơ-me 727 225 6 17 23    

39.3 Kinh (Việt) 42.537 8.329 175 402 577    

40 Xã Đại Ngãi           0    

40.1 Hoa (Hán) 412 68   1 1    

40.2 Khơ-me 134 35 2 5 7    

40.3 Kinh (Việt) 23.934 4.663 205 143 348    
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41 Xã Đông Hiệp           0    

41.1 Chăm (chàm) 3 1 0 0 0    

41.2 Khơ-me 1.204 322 4 30 34    

41.3 Kinh (Việt) 19.603 4.650 4 49 53    

41.4 Mường 8 2 0 0 0    

41.5 Nùng 2 1 0 0 0    

42 Xã Đông Phước           0    

42.1 Chăm (chàm) 41 9 0 0 0    

42.2 Ê-đê 4 1 0 0 0    

42.3 Hoa (Hán) 479 118 0 0 0    

42.4 Khơ-me 1.602 379 3 28 31    

42.5 Kinh (Việt) 32.895 8.435 21 132 153    

42.6 Mường 3 1 0 0 0    

42.7 Thái 3 2 0 0 0    

42.8 Xtiêng 2 1 0 0 0    

43 Xã Đông Thuận           0    

43.1 Hoa (Hán) 128 30 0 0 0    

43.2 Khơ-me 1.691 386 18 10 28    

43.3 Kinh (Việt) 24.545 6.823 85 186 271    

44 Xã Gia Hòa           0    

44.1 Hoa (Hán) 1.040 188 0 2 2    

44.2 Khơ-me 16.009 2.941 41 54 95    

44.3 Kinh (Việt) 23.598 4.643 21 105 126    

44.4 Nùng 9 1 0 0 0    

45 Xã Hiệp Hưng           0    

45.1 Ba-na 2 0 0 0 0    

45.2 Chăm (chàm) 3 1 0 0 0    

45.3 Hoa (Hán) 17 3 0 0 0    

45.4 Khơ-me 369 98 7 13 20    
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45.5 Kinh (Việt) 23.284 6.335 85 230 315    

45.6 Nùng 1 0 0 0 0    

46 Xã Hồ Đắc Kiện           0    

46.1 Chăm (chàm) 3 0 0 0 0    

46.2 Dao 6 0 0 0 0    

46.3 Ê-đê 5 0 0 0 0    

46.4 Gia-rai 9 0 0 0 0    

46.5 Hoa (Hán) 265 48 0 0 0    

46.6 Khơ-me 4.131 873 18 12 30    

46.7 Kinh (Việt) 26.797 5.116 84 59 143    

46.8 Mường 14 0 0 0 0    

46.9 Nùng 5 0 0 0 0    

46.10 Tày 5 0 0 0 0    

46.11 Thái 6 0 0 0 0    

46.12 Xtiêng 2 0 0 0 0    

47 Xã Hòa An           0    

47.1 Khơ-me 454 121 5 35 40    

47.2 Kinh (Việt) 33.068 6.586 198 705 903    

48 Xã Hỏa Lựu           0    

48.1 Hoa (Hán) 848 217   1 1    

48.2 Khơ-me 2.325 686 19 14 33    

48.3 Kinh (Việt) 15.926 4.236 30 78 108    

49 Xã Hòa Tú           0    

49.1 Hoa (Hán) 42 4     0    

49.2 Khơ-me 172 89 1 7 8    

49.3 Kinh (Việt) 24.344 5.370 23 142 165    

49.4 Mường 3       0    

49.5 Nùng 1       0    

49.6 Thái 4       0    
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50 Xã Kế Sách           0    

50.1 Hoa (Hán) 221 221 0 0 0    

50.2 Khơ-me 14.831 2.727 197 412 609    

50.3 Kinh (Việt) 23.109 5.820 260 830 1.090    

51 Xã Lai Hòa           0    

51.1 Hoa (Hán) 1.773 341 3 12 15    

51.2 Khơ-me 21.025 4.093 62 669 731    

51.3 Kinh (Việt) 6.241 1.072 14 144 158    

52 Xã Lâm Tân           0    

52.1 Hoa (Hán) 859 320 3 4 7    

52.2 Khơ-me 16.622 3.463 75 204 279    

52.3 Kinh (Việt) 11.814 2.716 29 100 129    

53 Xã Lịch Hội Thượng           0    

53.1 Ba-na 1 0 0 0 0    

53.2 Chăm (chàm) 4 0 0 0 0    

53.3 Dao 1 0 0 0 0    

53.4 Hoa (Hán) 3.127 661 1 24 25    

53.5 Khơ-me 11.761 2.222 27 169 196    

53.6 Kinh (Việt) 12.921 2.514 22 118 140    

53.7 Mường 22 0 0 0 0    

53.8 Nùng 5 0 0 0 0    

53.9 Tày 2 0 0 0 0    

54 Xã Liêu Tú           0    

54.1 Hoa (Hán) 1.341 231 1 5 6    

54.2 Khơ-me 23.073 3.242 29 89 118    

54.3 Kinh (Việt) 7.116 1.325 2 24 26    

55 Xã Long Hưng           0    

55.1 Chăm (chàm) 9 0 0 0 0    

55.2 Co 2 0 0 0 0    
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55.3 Gié-Triêng 1 0 0 0 0    

55.4 Hoa (Hán) 52 9 0 0 0    

55.5 Khơ-me 477 78 1 4 5    

55.6 Kinh (Việt) 32.445 7.893 4 171 175    

55.7 Mạ 1 0 0 0 0    

55.8 Mường 10 0 0 0 0    

55.9 Nùng 3 0 0 0 0    

55.10 Ra-glai 2 0 0 0 0    

55.11 Tày 13 0 0 0 0    

55.12 Thái 8 0 0 0 0    

55.13 Thổ 1 0 0 0 0    

56 Xã Long Phú           0    

56.1 Hoa (Hán) 415 104 1 0 1    

56.2 Khơ-me 13.021 4.977 53 127 180    

56.3 Kinh (Việt) 12.727 4.023 69 93 162    

57 Xã Lương Tâm           0    

57.1 Hoa (Hán) 158 34 5 0 5    

57.2 Khơ-me 3.931 1.085 231 14 245    

57.3 Kinh (Việt) 20.319 3.342 185 25 210    

57.4 Mnông 1 1 1 0 1    

57.5 Mường 12 1 1 0 1    

57.6 Thái 2 1 1 0 1    

58 Xã Mỹ Hương           0    

58.1 Chăm (chàm) 3 0 0 0 0    

58.2 Hoa (Hán) 401 185 0 4 4    

58.3 Khơ-me 29.290 5.963 74 227 301    

58.4 Kinh (Việt) 22.187 4.721 37 139 176    

59 Xã Mỹ Phước           0    

59.1 Hoa (Hán) 29 0 0 0 0    
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59.2 Khơ-me 355 48 1 2 3    

59.3 Kinh (Việt) 23.562 5.689 21 118 139    

59.4 Mường 4 0 0 0 0    

59.5 Tày 6 0 0 0 0    

60 Xã Mỹ Tú           0    

60.1 Ba-na 2 0 0 0 0    

60.2 Chăm (chàm) 1 0 0 0 0    

60.3 Cơ-ho 3 0 0 0 0    

60.4 Dao 1 0 0 0 0    

60.5 Gia-rai 2 0 0 0 0    

60.6 HMông (Mèo) 2 0 0 0 0    

60.7 Hoa (Hán) 845 166 0 1 1    

60.8 Khơ-me 7.390 1.616 4 66 70    

60.9 Kinh (Việt) 30.082 5.785 14 213 227    

60.10 Lào 1 0 0 0 0    

60.11 Mường 3 0 0 0 0    

60.12 Nùng 2 0 0 0 0    

60.13 Ra-glai 1 0 0 0 0    

60.14 Tày 10 0 0 0 0    

60.15 Thái 9 0 0 0 0    

61 Xã Ngọc Tố           0    

61.1 Hoa (Hán) 512 147 1 0 1    

61.2 Khơ-me 15.415 3.560 13 66 79    

61.3 Kinh (Việt) 31.337 6.909 36 152 188    

62 Xã Nhơn Ái           0    

62.1 Ba-na 1 1 0 2 2    

62.2 Chăm (chàm) 2 2 0 0 0    

62.3 Cơ-ho 2 2 0 0 0    

62.4 Hoa (Hán) 29 18 0 0 0    
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62.5 Khơ-me 131 93 0 0 0    

62.6 Kinh (Việt) 40295 8309 0 66 66    

62.7 Sán Dìu 1 1 0 0 0    

62.8 Thái 4 3 0 0 0    

62.9 Thổ 1 1 0 0 0    

62.10 Xơ-đăng 1 1 0 0 0    

63 Xã Nhơn Mỹ           0    

63.1 Ba-na 2       0    

63.2 Ê-đê 5       0    

63.3 Hoa (Hán) 180 17 1 0 1    

63.4 Khơ-me 2.971 698 159 60 219    

63.5 Kinh (Việt) 39.108 9.937 164 587 751    

63.6 Nùng 3       0    

63.7 Tày 3       0    

63.8 Thái 2       0    

64 Xã Nhu Gia           0    

64.1 Hoa (Hán) 850 734 0 1 1    

64.2 Khơ-me 16.830 15.426 43 75 118    

64.3 Kinh (Việt) 20.685 21.539 38 143 181    

65 Xã Phong Điền           0    

65.1 Cơ-ho 1 1 0 0 0    

65.2 Ê-đê 1 1 0 0 0    

65.3 Hoa (Hán) 56 36 0 0 0    

65.4 Khơ-me 263 127 0 12 12    

65.5 Khơmú 1 1 0 0 0    

65.6 Kinh (Việt) 39.725 11.022 0 95 95    

65.7 Mường 1 1 0 0 0    

65.8 Tày 1 1 0 0 0    

65.9 Thái 6 3 0 0 0    
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66 Xã Phong Nẫm           0    

66.1 Hoa (Hán) 10 7 0 0 0    

66.2 Khơ-me 31 21 1 0 1    

66.3 Kinh (Việt) 6.374 1.528 38 97 135    

66.4 Mường 1 1 0 0 0    

67 Xã Phú Hữu           0    

67.1 Chăm (chàm) 17 3 0 2 2    

67.2 Hoa (Hán)         0    

67.3 Hrê 0 5 0 0 0    

67.4 Khơ-me 216 0 0 0 0    

67.5 Kinh (Việt) 41.127 9.517 31 168 199    

67.6 Nùng 0 6 0 0 0    

67.7 Tày 0 7 0 0 0    

68 Xã Phú Lộc           0    

68.1 Hoa (Hán) 3.517 802 2 15 17    

68.2 Khơ-me 14.148 3.071 63 131 194    

68.3 Kinh (Việt) 33.155 7.421 107 247 354    

69 Xã Phú Tâm           0    

69.1 Hoa (Hán) 1.434 254 0 0 0    

69.2 Khơ-me 15.969 3.066 117 73 190    

69.3 Kinh (Việt) 17.679 3.724 80 38 118    

70 Xã Phụng Hiệp           0    

70.1 Chăm (chàm) 1 1 0 1 1    

70.2 Hoa (Hán) 10 3 0 0 0    

70.3 Khơ-me 624 181 8 66 74    

70.4 Kinh (Việt) 30.177 7.157 99 762 861    

70.5 Nùng 26 6 0 0 0    

71 Xã Phương Bình           0    

71.1 Chăm (chàm) 4 4 0 0 0    
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71.2 HMông (Mèo) 1 1 0 0 0    

71.3 Hoa (Hán) 1 1 1 0 1    

71.4 Khơ-me 200 99 0 10 10    

71.5 Kinh (Việt) 33.923 7.534 88 280 368    

72 Xã Tài Văn           0    

72.1 Chăm (chàm) 100 0 0 0 0    

72.2 Ê-đê 12 1 0 0 0    

72.3 Gia-rai 2 0 0 0 0    

72.4 Hoa (Hán) 704 139 1 0 1    

72.5 Khơ-me 27.424 4.358 35 242 277    

72.6 Kinh (Việt) 6.635 941 8 16 24    

72.7 Mường 6 0 0 0 0    

72.8 Tày 9 1 0 0 0    

72.9 Thái 20 0 0 0 0    

73 Xã Tân Bình           0    

73.1 Khơ-me 657 199 3 4 7    

73.2 Kinh (Việt) 33.205 8.046 77 201 278    

74 Xã Tân Hòa           0    

74.1 Khơ-me 1.781 356 2 26 28    

74.2 Kinh (Việt) 36.645 7.729 27 168 195    

75 Xã Tân Long           0    

75.1 Hoa (Hán) 102 15 0 0 0    

75.2 Khơ-me 5.753 1.448 17 51 68    

75.3 Kinh (Việt) 29.599 5.283 31 276 307    

76 Xã Tân Phước Hưng           0    

76.1 Khơ-me 298 73 11 3 14    

76.2 Kinh (Việt) 18.620 5.295 187 130 317    

77 Xã Tân Thạnh           0    

77.1 Chăm (chàm) 16 4 0 0 0    
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77.2 Dao 3 1 0 0 0    

77.3 Hoa (Hán) 113 32 0 1 1    

77.4 Khơ-me 10.887 2.145 39 43 82    

77.5 Kinh (Việt) 24.867 6.596 70 168 238    

78 Xã Thạnh An           0    

78.1 Khơ-me 133 27 1 3 4    

78.2 Kinh (Việt) 30.604 6.285 2 134 136    

79 Xã Thạnh Hòa           0    

79.1 Khơ-me 832 255 13 38 51    

79.2 Kinh (Việt) 44.563 12.431 155 504 659    

80 Xã Thạnh Phú           0    

80.1 Chăm (chàm) 11 2 0 0 0    

80.2 Hoa (Hán) 4 1 0 0 0    

80.3 Khơ-me 444 124 0 2 2    

80.4 Kinh (Việt) 16.667 4.759 1 19 20    

80.5 Mường 7 2 0 0 0    

80.6 Tày 11 2 0 0 0    

81 Xã Thạnh Quới           0    

81.1 Chăm (chàm) 3 2 0 0 0    

81.2 Ê-đê 2 1 0 0 0    

81.3 Hoa (Hán) 4 4 0 0 0    

81.4 Khơ-me 116 27 0 4 4    

81.5 Kinh (Việt) 39.767 8.759 11 289 300    

81.6 Mường 1 1 0 0 0    

81.7 Thái 2 1 0 0 0    

82 Xã Thạnh Thới An           0    

82.1 Hoa (Hán) 120 27 0 0 0    

82.2 Khơ-me 7.115 1.533 12 26 38    

82.3 Kinh (Việt) 21.915 5.160 24 106 130    
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83 Xã Thạnh Xuân           0    

83.1 Bru-Vân Kiều 1 0 0 0 0    

83.2 Chăm (chàm) 1 1 0 0 0    

83.3 Cơ-ho 1 0 0 0 0    

83.4 Gia-rai 2 0 0 0 0    

83.5 HMông (Mèo) 3 0 0 0 0    

83.6 Hoa (Hán) 154 14 0 0 0    

83.7 Khơ-me 428 125 0 9 9    

83.8 Kinh (Việt) 40.866 9.318 8 83 91    

83.9 Mnông 1 0 0 0 0    

83.10 Mường 2 0 0 0 0    

83.11 Nùng 1 0 0 0 0    

83.12 Tày 2 0 0 0 0    

83.13 Thái 3 0 0 0 0    

84 Xã Thới An Hội           0    

84.1 Hoa (Hán) 143 29 0 2 2    

84.2 Khơ-me 4.986 1.083 91 155 246    

84.3 Kinh (Việt) 26.410 5.461 115 796 911    

85 Xã Thới Hưng           0    

85.1 Hoa (Hán) 4 0 0 0 0    

85.2 Khơ-me 489 2 0 2 2    

85.3 Kinh (Việt) 17.704 33 0 33 33    

85.4 Nùng 4 0 0 0 0    

85.5 Tày 4 0 0 0 0    

85.6 Xtiêng 4 0 0 0 0    

86 Xã Thới Lai           0    

86.1 Ba-na 1 0 0 0 0    

86.2 Chăm (chàm) 3 0 0 0 0    

86.3 Chơ-ro 1 0 0 0 0    
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86.4 Dao 1 0 0 0 0    

86.5 Ê-đê 4 0 0 0 0    

86.6 HMông (Mèo) 2 0 0 0 0    

86.7 Hoa (Hán) 12 0 0 0 0    

86.8 Khơ-me 1.568 391 0 15 15    

86.9 Kinh (Việt) 34.148 7.609 7 113 120    

86.10 Mạ 1 0 0 0 0    

86.11 Mường 4 0 0 0 0    

86.12 Nùng 2 0 0 0 0    

86.13 Sán Chay 1 0 0 0 0    

86.14 Tày 5 0 0 0 0    

87 Xã Thuận Hòa           0    

87.1 Hoa (Hán) 578 92     0    

87.2 Khơ-me 21.979 5.084 108 122 230    

87.3 Kinh (Việt) 7.049 1.745 7 20 27    

87.4 Mường 40 9     0    

88 Xã Trần Đề           0    

88.1 Hoa (Hán) 667 304 0 0 0    

88.2 Khơ-me 19.325 4.623 37 79 116    

88.3 Kinh (Việt) 33.309 7.283 38 118 156    

89 Xã Trung Hưng           0    

89.1 Cơ-ho 1 0 0 0 0    

89.2 Hoa (Hán) 6 1 0 0 0    

89.3 Khơ-me 118 13 1 4 5    

89.4 Kinh (Việt) 47.858 10.877 2 72 74    

90 Xã Trường Khánh           0    

90.1 Hoa (Hán) 482 0     0    

90.2 Khơ-me 9.508 143 41 102 143    

90.3 Kinh (Việt) 23.856 270 69 201 270    
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91 Xã Trường Long           0    

91.1 Dao 1 1 0 0 0    

91.2 Hoa (Hán) 2 0 0 0 0    

91.3 Khơ-me 81 8 0 0 0    

91.4 Kinh (Việt) 17.612 5.078 0 49 49    

91.5 Ra-glai 1 0 0 0 0    

91.6 Thái 1 0 0 0 0    

92 Xã Trường Long Tây           0    

92.1 Ê-đê 4 2 0 0 0    

92.2 Hoa (Hán) 44 17 0 0 0    

92.3 Khơ-me 270 73 0 0 0    

92.4 Kinh (Việt) 25.090 5.714 6 70 76    

93 Xã Trường Thành           0    

93.1 Hoa (Hán) 6 2     0    

93.2 Khơ-me 1.566 412   10 10    

93.3 Kinh (Việt) 26.226 6.923 0 122 122    

93.4 Mường 11 3     0    

94 Xã Trường Xuân           0    

94.1 Chăm (chàm) 3 1 0 0 0    

94.2 Hoa (Hán) 69 14 0 1 1    

94.3 Khơ-me 19 4 0 0 0    

94.4 Kinh (Việt) 35.771 6.276 5 104 109    

95 Xã Vị Thanh 1           0    

95.1 Hoa (Hán) 13 3 0 0 0    

95.2 Khơ-me 503 128 3 0 3    

95.3 Kinh (Việt) 42.559 7.986 122 169 291    

96 Xã Vị Thủy           0    

96.1 Hoa (Hán) 102 30 1   1    

96.2 Khơ-me 566 110 5 2 7    
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96.3 Kinh (Việt) 22.850 6.554 110 205 315    

97 Xã Vĩnh Hải           0    

97.1 Hoa (Hán) 6.949 1.727 4 42 46    

97.2 Khơ-me 12.960 2.821 52 135 187    

97.3 Kinh (Việt) 7.657 1.614 26 53 79    

98 Xã Vĩnh Lợi           0    

98.1 Hoa (Hán) 0 0 0 0 0    

98.2 Khơ-me 4.541 874 11 14 25    

98.3 Kinh (Việt) 17.393 3.388 52 83 135    

99 Xã Vĩnh Thạnh           0    

99.1 Khơ-me   15 0 15 15    

99.2 Kinh (Việt)   294 281 13 294    

100 Xã Vĩnh Thuận Đông           0    

100.1 Hoa (Hán) 128 30 0 0 0    

100.2 Khơ-me 1.691 386 18 10 28    

100.3 Kinh (Việt) 24.545 6.823 85 186 271    

101 Xã Vĩnh Trinh           0    

101.1 Khơ-me 890 205 1 31 32    

101.2 Kinh (Việt) 30.982 6.423 30 244 274    

102 Xã Vĩnh Viễn           0    

102.1 Hoa (Hán) 3 1 0 0 0    

102.2 Khơ-me 1.181 320 12 0 12    

102.3 Kinh (Việt) 22.810 4.501 75 82 157    

103 Xã Xà Phiên           0    

103.1 Chăm (chàm) 7 1 0 0 0    

103.2 Hoa (Hán) 365 85 0 0 0    

103.3 Khơ-me 4.311 1.031 44 40 84    

103.4 Kinh (Việt) 41.734 9.597 116 157 273    
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